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Máy mài đa năng BERKOL

Máy mài đa năng MGLQ BERKOL – 
Hệ thống mài tự động

Thiết bị mài dùng để mài bán tự động vỏ suốt chuẩn bị 
và mài tự động dùng cho kéo sợi nồi cọc/kéo sợi 
compact và sợi thô, với tính năng kiểm soát xử lý bổ 
sung trong suốt quá trình mài.

Máy mài đa năng MG BERKOL – 
Hệ thống mài bán tự động

Máy mài dùng để mài bán tự động vỏ suốt chuẩn bị, 
suốt kẹp OE (mài trên trục gá) và mài hình côn cho các 
mục đích sử dụng đặc biệt như suốt phân ly cho máy 
chải kỹ. Mài tùy chọn với các phụ tùng của suốt cao su 
cho máy kéo sợi thô, nồi cọc và suốt cao su của máy 
kéo sợi air-jet.

Màn hình cảm ứng với chế độ 
hướng dẫn và giới thiệu đơn 
giản dành cho người dùng đa 
ngôn ngữ. Công suất đủ để lưu 
trữ 50 quy trình mài

Dùng cho tất cả các loại suốt cao su và vỏ suốt dài

Mài bán tự động vỏ suốt 
chuẩn bị có đường kính từ 
19–140 mm và chiều dài tối 
đa 500 mm

Chức năng mài bán tự động 
vỏ suốt tùy chọn bằng thiết 
bị mài phụ trợ (suốt cao su, 
RSM, kéo sợi thô)

Mài bán tự động suốt air-jet 
và OE.

Vận hành bằng trực quan

Máy bảo trì BERKOL
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Vận hành bằng trực quan

Máy

Yêu cầu về mặt bằng

Công suất

Khí nén/mức tiêu thụ

Đĩa mài	 Kích cỡ

		  Chiều rộng

		  Tốc độ

		  Nhà sản xuất

Tốc độ cọc

Tốc độ rê sợi

Điều khiển máy

Bảng điều khiển

Ngôn ngữ

Chẩn đoán lỗi

Chương trình vận hành 

Mài thủ công

Tự động

Mài theo kích thước

Phân loại (Q)

Mài kim

Hộp chứa suốt cao su hướng tâm

Dung tích hộp loại đường kính 32 mm

Độ chính xác khi mài

Hoạt động không cần giám sát

Phạm vi vận hành

Đường kính tối thiểu suốt cao su hướng tâm

Đường kính tối đa suốt cao su hướng tâm

Chiều dài tối đa suốt cao su hướng tâm

Đường kính tối thiểu vỏ suốt dài

Đường kính tối đa vỏ suốt dài

Chiều dài tối đa vỏ suốt dài

Tính năng

Thiết bị cân bằng

Dụng cụ tiêu chuẩn

An toàn

Nước xuất sứ

* với phụ kiện mài                       l	có       ¡	không

MGLQ	 MG	

3,2 x 2,8 m	 2,8 x 2,0 m	

5 kW		

6–10 bar/150 l/phút	

225 mm		

20 mm		

2 800 vòng/phút		

BERKOL

150–900 vòng/phút

20–700 mm/phút

PLC/động cơ bước/được kiểm soát bằng biến tần

Màn hình cảm ứng

Có thể lựa chọn nhiều ngôn ngữ

Tự chẩn đoán trên màn hình

		

l	 l	

l	 ¡

l	 l	

l	 ¡	

Bán tự động 	

l	 ¡	

≥ 70	 không có	

Bề mặt cao su Ra > 0,5 µm và độ lệch tâm khi quay < 0,02 mm

≈ 30 phút	 không có

	

24 mm	 24 mm*	

42 mm (90 mm*)	 90 mm*

170 mm	

19 mm		

140 mm		

500 mm		

		

Tích hợp		

Bao gồm		

Tiêu chuẩn CE		

Thụy Sĩ		

Máy bảo trì BERKOL
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Hệ thống mài tự động hoàn toàn

Siêu máy mài của BERKOL có cấu trúc mô-đun và được 
thiết kế để mài tự động và xử lý nồi, suốt cao su của máy 
kéo sợi thô và kéo sợi air-jet bằng tia cực tím.

Có thể điều chỉnh cụm máy cơ bản theo yêu cầu với các 
mô-đun đo vỏ suốt, hộp suốt lớn (đựng tới 450 suốt cao 
su) và mô-đun chiếu tia cực tím được cung cấp dưới dạng 
tùy chọn. Hệ thống đo lường có các chương trình phân 
loại khác nhau, đảm bảo việc kiểm soát chất lượng suốt 
cao su đạt hiệu quả. 

Siêu máy mài BERKOL

Đá mài được thiết kế và chế tạo đặc biệt, các tùy chọn 
cài đặt linh hoạt cho phép đạt giá trị độ nhám tối ưu. 
Công nghệ tiên tiến cho phép tăng công suất tới hơn 
350 suốt mỗi giờ (tùy thuộc vào độ nhám bề mặt mong 
muốn của suốt). 
 
Máy được vận hành thông qua bảng điều khiển trên 
màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng, tích hợp 
hướng dẫn vận hành bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng 
Trung, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, 
tiếng Nga và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bảo trì BERKOL



	
Mô-đun L (LỚN)

•	 Hộp suốt lớn nạp và tháo suốt 
	 thông dụng
•	 Hoạt động không cần giám sát lên 	
	 tới 2 giờ (tùy thuộc vào đường kính 	
	 vỏ suốt và lượng suốt trong hộp)
•	 Công suất tải lên tới 450 suốt  
	 (tùy thuộc vào đường kính vỏ suốt) 

Mô-đun M (ĐO LƯỜNG)

•	 Hệ thống đo lường tích hợp
•	 Có thể được sử dụng để mài vi sai
•	 Chức năng phân loại mà không  
	 cần mài
•	 Có thể mài theo kích thước

Mô-đun B (CHIẾU TIA CỰC TÍM)

Vỏ suốt cao su được xử lý đồng đều 
bằng tia cực tím ngay sau khi mài 
xong mà không tốn thêm chi phí nhân 
công. Mô-đun tự động này được kiểm 
soát bằng điện tử và hoạt động đồng 
bộ hóa với quy trình mài.

Chức năng xử lý bằng tia cực tím có 
các các ưu điểm sau:
•	 Ít quấn suốt hơn
•	 Giảm thời gian chết của cọc
•	 Ít vỏ suốt hỏng hơn
•	 Sản xuất kinh tế hơn

Nạp và tháo suốt đơn giản và thuận tiện Hệ thống đo lường tích hợp Mô-đun chiếu tia cực tím được tích hợp 
hoàn toàn

139

Vận hành máy thông qua bảng điều 
khiển trên màn hình cảm ứng thân thiện 
với người dùng với hướng dẫn quy trình 
bằng nhiều ngôn ngữ

Đá mài BERKOL hiệu suất cao

Kếu cấu dạng mô-đun

Máy bảo trì BERKOL



140

•	 Một ngăn chứa quay tròn cho phép liên tục chiếu tia 	
	 cực tím và nạp các suốt cao su, tăng hiệu quả vận 	
	 hành của xưởng.
•	 Đèn UV 1 000 oát được thiết kế đặc biệt với cường 	
	 độ phát xạ tập trung và đồng đều cho phép thời gian 	
	 tiếp xúc với vỏ suốt cực ngắn.
•	 Tuổi thọ và hiệu suất của bóng đèn UV được cải 	
	 thiện đáng kể nhờ hoạt động “liên tục” không gián 	
	 đoạn của máy chiếu tia cực tím do đặc tính tích 	
	 nhiệt thấp của đèn UV.
•	 Tiêu thụ năng lượng giảm và chi phí bảo dưỡng thấp 	
	 giúp giảm đáng kể chi phí vận hành.

Máy chiếu tia cực tím BERKOL

•	 Thiết kế nhỏ gọn và thân thiện với người dùng
•	 Đầu tư thấp mang lại lợi ích vượt trội
•	 Quy trình cải thiện hiệu suất của vỏ suốt đã được 	
	 kiểm chứng và thân thiện với môi trường.

Xử lý suốt cao su bằng tia cực tím cải thiện chất lượng 
vận hành của máy kéo sợi. Tuy nhiên, việc xử lý bằng 
tia cực tím không thể bù đắp được chất lượng và độ 
hoàn thiện kém của vỏ suốt. Phải đảm bảo chất lượng 
mài tối ưu trước khi chiếu tia cực tím và phải đặt thời 
gian xử lý suốt cao su bằng tia cực tím thích hợp.

Máy bảo trì BERKOL
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Xử lý bề mặt BERKOL: Chiếu tia cực tím

Vật liệu xơ được gia công, điều kiện khí hậu và máy kéo 
sợi có thể dẫn đến hình thành hiện tượng quấn suốt 
trên vỏ suốt cao su. Trước đây, hiện tượng này đã được 
ngăn chặn bằng cách xử lý lớp phủ bằng sơn, dung dịch 
axit clohydric, i-ốt và chất tương tự. Tuy nhiên, các 
phương pháp xử lý này tốn nhiều thời gian, chi phí cao 
và thường gây hại cho môi trường. Chúng cũng có thể 
ăn mòn kim loại. 

Ngày nay, có xu hướng tránh dùng các chất này. Chúng 
gần như đã được thay thế hoàn toàn bằng cách xử lý bề 
mặt bằng bức xạ UV, còn được gọi là chiếu tia cực tím. 
Trong quá trình này, bước xử lý được áp dụng sau khi 
mài vỏ. Việc mài vỏ dẫn đến sự lão hóa nhân tạo của 
bề mặt cao su và làm giảm hệ số mài mòn. Ngay cả khi 
được thực hiện thường xuyên, vật liệu vỏ suốt cũng 
không bị cứng hoặc hư hỏng. Thời gian phát xạ tối ưu 
cũng là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành 
công.

Quá trình này có các ưu điểm sau:
•	 Đơn giản và nhanh chóng
•	 Không tốn kém
•	 Thân thiện với môi trường

Máy chiếu tia cực tím BERKOL mang lại cho người dùng 
các ưu điểm sau:
•	 Ít sự cố hơn khi chạy rà vỏ suốt mới mài
•	 Các đặc tính vận hành tốt
•	 Chất lượng sợi cao hơn
•	 Yêu cầu về nhân công thấp hơn
•	 Chi phí thấp hơn

Thời gian xử lý bằng tia cực tím là yếu tố then chốt 
quyết định sự thành công. Thời gian phải luôn ngắn 
nhất có thể. Xử lý bằng tia cực tím quá lâu làm giảm hệ 
số ma sát của vỏ, dẫn đến đứt sợi.

Thời gian xử lý phụ thuộc vào:
•	 Ứng dụng (kéo sợi con, chải kỹ, v.v.)
•	 Nhiệt độ môi trường
•	 Vật liệu xơ
•	 Đặc tính của vỏ suốt
•	 Loại máy chiếu tia cực tím

Do có nhiều yếu tố tác động, mỗi khách hàng nên xác 
định thời gian xử lý tối ưu thông qua các thử nghiệm. 
Bräcker đưa ra các khuyến nghị và giá trị tiêu chuẩn 
cho các ứng dụng liên quan trong sách hướng dẫn dành 
cho máy chiếu tia cực tím thủ công và tự động.

Chưa được xử lý bằng tia cực tím Đã được xử lý bằng tia cực tím

Máy bảo trì BERKOL
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Máy đo độ đồng tâm

Chỉ có thể đạt được chất lượng sợi hàng đầu khi sử 
dụng các suốt cao su vận hành trơn tru hoàn hảo. Các 
thiết bị kiểm tra của BERKOL có vai trò tối quan trọng 
trong khâu đảm bảo chất lượng. Chúng nhận diện các 
lỗi và giúp tiết kiệm tiền bạc.

Thiết bị kiểm tra suốt cao su BERKOL có thể được sử 
dụng để kiểm tra độ song song và sự vận hành trơn tru 
của các suốt cao su trong xưởng kéo sợi.

Thiết bị kiểm tra BERKOL là dụng cụ đo độ chính xác. 
Thiết bị được cung cấp trong thùng gỗ cứng, tiện dụng 
và chắc chắn, có tác dụng bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn.

Phạm vi đo:
Đường kính suốt	 20 mm đến 100 mm
Chiều dài suốt tối đa	 450 mm
Cảm biến đo	 0,8 mm
Bước đo 	 0,01 mm

Các suốt tiếp xúc cứng và đã được mài được dẫn động 
bằng động cơ điện vận hành êm ái.

Bàn đo chuyển động tự do chạy trên một trục dẫn 
hướng chính xác tuyệt đối. Bi đỡ cho phép định vị 
nhanh và chuẩn xác các cảm biến đo chính xác.

Lỗi liên quan đến vận hành trơn tru, độ song song hoặc 
độ hao mòn có thể được đo chính xác đến 0,01 mm.

Thiết bị kiểm tra BERKOL

Máy bảo trì BERKOL
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Thiết bị đánh giá độ hoàn thiện bề mặt BERKOL

Máy kiểm tra độ nhám

Kết cấu bề mặt ảnh hưởng lớn đến hoạt động của vỏ 
suốt cao su. Điều này có thể được kiểm tra bằng thước 
cặp, kính lúp hoặc thiết bị đánh giá độ hoàn thiện bề 
mặt. Một ưu điểm của thiết bị đánh giá độ hoàn thiện 
bề mặt là có thể định lượng và ghi lại độ thô của sợi 
bằng giá trị đo được.

Thiết bị đo độ cứng do BERKOL cung cấp đặc biệt phù 
hợp để đo các vật liệu mềm.

Máy bảo trì BERKOL
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HPSA R 35 M

Độ cứng của vỏ suốt cao su ảnh hưởng lớn đến hiệu suất 
kéo dài, do đó ảnh hưởng đến chất lượng sợi. Nó thường 
được đo bằng shore A. Phép đo tiêu chuẩn theo 
DIN 53505 quy định độ dày lớp phủ tối thiểu là 5 mm và 
lực ép lên là 1 kg. Phương pháp đo trên trống thường 
khác với giá trị hiệu dụng.

Thiết bị kiểm tra độ cứng BERKOL được lắp với một thiết 
bị sẽ đảm bảo việc sử dụng chính xác lực ép.

Thiết bị kiểm tra độ cứng Shore BERKOL

Máy bảo trì BERKOL
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Thiết bị bôi trơn BERKOL

Tiến bộ kỹ thuật có nghĩa là các xưởng kéo sợi hiện đại 
với máy móc hiệu suất cao hiện nay cần ít nhân viên 
vận hành hơn và đổi lại, điều này đòi hỏi các giải pháp 
bảo trì phù hợp cho tất cả các máy móc và thiết bị sản 
xuất.

Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với người dùng để phát 
triển các thiết bị bôi trơn có hiệu quả vượt trội so với 
các thiết bị thủ công thông thường. 

Bôi trơn thường xuyên giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ 
của ổ bi.

BERKOLUBE
Có thể bôi trơn tới 800 ổ bi của suốt cao su của máy 
kéo sợi con hoặc máy kéo sợi thô mỗi giờ nhờ thiết bị 
bôi trơn bằng khí nén, đảm bảo lượng mỡ bôi trơn 
chính xác theo yêu cầu này.

Có sẵn nhiều dụng cụ gắp và vòi bôi trơn khác nhau để 
điều chỉnh thiết bị cho phù hợp với các loại suốt cao su 
khác nhau. Thiết bị có thể được điều chỉnh cho phù 
hợp với nhiều loại suốt cao su khác nhau rất nhanh.

Dữ liệu kỹ thuật
•	 Lượng mỡ mỗi ổ bi có thể được điều chỉnh từ 
	 0,2 cm3 đến 2,0 cm3

•	 Công suất từ 600 đến 800 suốt cao su mỗi giờ
•	 Tuân thủ tiêu chuẩn CE với thiết bị kiểm soát an toàn 
	 hai chiều sử dụng khí nén
•	 Một hộp mỡ 25 kg là đủ dùng cho 
	 20 000 đến 22 000 suốt trên
•	 Nhà cung cấp mỡ tiêu chuẩn:
	 Klüber Staburags NBU 12/300 KP

Thiết bị bôi trơn BOS-01
BOS-01 là một thiết bị bôi trơn thủ công dùng cho tất 
cả các suốt cao su được bôi trơn theo chiều trục ổ bi. 
Thiết bị tiêu chuẩn phù hợp với các ổ bi có đường kính 
ống từ 19 mm đến 80 mm. Các loại suốt cao su khác có 
thể được cung cấp các dụng cụ phù hợp.

Máy bảo trì BERKOL
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